
 

BÁO GIẢNG LỚP 3P1 - THÁNG 10 
HÒA  HỢP 

(29/09/2025 - 31/10/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

6 29/9 - 03/10 

Tập đọc: Hai bàn tay em 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia 
sẻ một văn bản thông tin về thiếu nhi. 
Chính tả: Đường đến trường. Phân biệt d/gi. 
Phân biệt ay/ây, uôc/uôt. 
Luyện từ và câu: So sánh 
Tập đọc: Lớp học cuối đông 
Luyện từ mở rộng: Nói câu thể hiện cảm xúc với 
một sự vật hoặc sự việc, với một việc làm tốt của 
bạn bè. 
Nói và nghe: Nghe kể Mơ ước của Sam 
Viết sáng tạo: 
Luyện tập thao tác liên tưởng 
Viết đoạn văn tả cuốn sách 

7 06/10-10/10 

Tập đọc: Phần thưởng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia 
sẻ một bài thơ về thiếu nhi. 
Chính tả: Phần thưởng. Viết đoạn 3 + Luyện viết: 
Ôn chữ hoa P, R, B 
Luyện từ và câu: MRVT Đội viên 
Tập đọc: Đơn xin vào đội 
Luyện từ mở rộng: Tìm đường đưa thư, nói câu 
có từ ngữ chỉ phẩm chất. 
Nói và nghe: Nói về việc phấn đấu để trở thành 
đội viên. 
Viết sáng tạo: 
Luyện tập điền thông tin vào tờ khai in sẵn 
Sơ đồ liên tưởng 

 



 

8 13/10-17/10 

Tập đọc: Ngày em vào Đội 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia 
sẻ một bài văn về thiếu nhi 
Chính tả: Ngày em vào Đội. Viết hoa địa danh 
Việt Nam. Phân biệt ch/tr, an/ang 
Luyện từ và câu: Luyện tập về so sánh 
Tập đọc: Lễ kết nạp Đội 
Luyện từ mở rộng: Đóng vai, nói và đáp lời chức 
mừng các bạn đội viên mới 
Nói và nghe: Nghe kể Chú bé nhanh trí 
Viết sáng tạo:  
Viết thư điện tử cho bạn bè 
Luyện tập vui sơ đồ liên tưởng 

9 20/10-24/10 

Ôn tập các văn bản truyện đã học 
Ôn tập các văn bản thông tin đã học 
Ôn tập các văn bản thơ đã học 
Ôn tập viết chính tả 
Ôn tập Ôn tập viết chính tả 
Ôn tập về so sánh. Ôn tập về câu kể và mở rộng 
câu Khi nào, Ở đâu? 
Ôn tập các văn bản miêu tả đã học 
Luyện tập thao tác liên tưởng 
Tả một món đồ chơi em thích/Viết đoạn văn giới 
thiệu một người bạn 

10 27/10-31/10 

Tập đọc: Ý tưởng của chúng mình 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia 
sẻ một truyện về ước mơ 
Chính tả: Ý tưởng của chúng mình. Viết đoạn 
"Một bạn gái.....hào hứng" + Luyện viết: Ôn chữ 
hoa C, G 
Luyện từ và câu: MRVT Ước mơ 
Tập đọc: Điều kì diệu 
Luyện từ mở rộng: Luyện tập về từ ngữ có nghĩa 
giống nhau, đặt câu có từ ngữ nói về nhân vật 
trong bài đọc 
Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong truyện 
Viết sáng tạo:  
Luyện tập thao tác liên tưởng 
Nhận diện và tìm ý cho bài văn viết về tình cảm 
với thầy cô giáo hoặc một người bạn 

 



 

 

 

 

 

 
            TOÁN 

6 29/9 - 03/10 

Tính giá trị của biểu thức (tiết 2) 
Tính giá trị của biểu thức (tiết 3) 
Làm tròn số (tiết 1) 
Làm tròn số (tiết 2) 
Làm quen với chữ số La Mã 

7 06/10-10/10 

Em làm được những gì? 
Thực hành và trải nghiệm: Làm hộp bút từ vỏ hộp 
sữa đã qua sử dụng (2 tiết) 
Bảng nhân 3 
Bảng chia 3 

8 13/10-17/1 

Bảng nhân 4 
Bảng chia 4 
Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một 
phần năm (2 tiết) 
Nhân nhẩm, chia nhẩm 

9 20/10-24/10 

Em làm được những gì? 
Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 
(3 tiết) 
Phép chia hết và phép chia có dư (tiết 1) 

10 27/10-31/10 
Phép chia hết và phép chia có dư (tiết 2) 
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (3 tiết) 
Luyện tập 

ĐẠO ĐỨC 

6 29/9-03/10 Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 2) 

7 06/10-10/10 Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 3) 
8 13/10-17/10 Bài 4: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở nhà (tiết 1) 
9 20/10-24/10 Bài 4: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở nhà (tiết 2) 

10 27/10-31/10 
Bài 5: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở 
trường (tiết 1) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

6 29/9 - 03/10 Chúng em tham gia các hoạt động xã hội 
7 06/10-10/10 Truyền thống trường em 
8 13/10-17/1 Thực hành giữ an toàn và vệ sinh trường học 
9 20/10-24/10 Ôn tập chủ đề trường học 

10 27/10-31/10 Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan 

            TIẾNG ANH 
      (ESL) 

6 29/9 - 03/10 

* Cambridge 
- Movers 1 - Test 1 
+ Listening -  Part 1, 2 (SB - pages 4,5) 
* Beehive 
Unit 2. In the city 
- Lesson 4. Story (WB - pages 46,47) 
- Lesson 6. Project (SB - page 28) 
* Maths & Science 
- Addition & Subtraction - Lessons 1-2 (SB - pages 
6-9) 
* Virtual English Testing Platform 
 

 



 

7 06/10-10/10 

* Full-moon Festival 
* Beehive 
Unit 2. In the city 
- Review Unit 2 (SB - page 29, WB - pages 2 6, 27) 
- Unit 1 & 2 (Unit Quiz) 
Unit 3. Our busy world 
- Lesson 1. Words (SB - pages 32,33,  WB - page 
28) 
* Phonics  
Unit 4.  I love  my room. 
- Lesson 3 + Phonics (SB - pages 42,46-48) 
 

8 13/10-17/10 

* Beehive 
Unit 3. Our busy world 
- Lesson 2. Grammar (SB - pages 34,35,  WB - 
page 30) 
- Lesson 3. Words and Grammar (SB - pages 
36,37) 
* Cambridge 
- Movers 1 - Test 1 
+ Speaking Part 3, 4 (SB - page 72) 
* Review for Midterm Test 1 
 

9 20/10-24/10 

* Beehive 
Unit 3. Our busy world 
- Review Lesson 1 & 2 (WB - pages 29,31) 
- Review Lesson 3 (WB - pages 32, 33) 
- Lesson 5. Skills and Culture ( (SB - pages 40,41) 
* Cambridge 
- Movers 1 - Test 1 
+ Reading & Writing Part 1 (SB - pages 12,13) 
+Listening Part 3, 4, 5 (SB - pages 6-10) 
* Mid-Term Test 1 
 

10 27/10-31/10 

* Beehive 
Unit 3. Our busy world 
-Lesson 4. Story (SB - pages 38,39) 
-Lesson 4. Story (WB - pages 34,35) 
-Lesson 5. Skills and Culture  (WB - pages 36,37) 
-Lesson 6. Project (SB- page 42) 
* Cambridge 
-Movers 1 - Test 1 
+Reading & Writing Part 2 (SB - pages 14,15) 
* Test Correction 
 
 

 



 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

6 29/9 - 03/10 Hình thành tư duy phát triển 

7 06/10-10/10 
Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất 
của chính mình 

8 13/10-17/1 Ôn tập giữa học kỳ 1 
9 20/10-24/10 Giới thiệu chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 

10 27/10-31/10 Đánh giá cao người khác 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

6 29/9 - 03/10 
Tin học: ​
- Trình duyệt Web  
- Thực hành truy cập trình duyệt web 

7 06/10-10/10 
Công nghệ: An toàn với môi trường công nghệ 
trong gia đình 

8 13/10-17/10 
Tin học: ​
Làm quen với Microsoft Word 

9 20/10-24/10 
Công nghệ:  
Dự án "Tìm hiểu sản phẩm công nghệ trong gia 
đình" 

10 27/10-31/10 
Tin học:​
Định dạng văn bản và chèn ảnh trong Word  

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

6 29/9 - 03/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số báo cáo 
- Biến đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2-3 hàng 
dọc 
- Biến đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2-3 hàng 
ngang 
- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 
vòng tròn 
Bài tập vận động 
- Chạy nhanh tại chỗ 
- Vượt chướng ngại vật (vượt rào) 
- Chạy nhanh về đích 

7 06/10-10/10 

Huấn luyện sasuke 
Có sasuke 
- Đu thanh tay trượt 
- Đi trên lốp xe treo đứng 
- Bò trườn dưới hàng rào 
- Leo thang dây đứng 
Không có sasuke 
- Nhảy chéo chân trên lốp xe tại chỗ 30s 
- Chạy nhanh 30m về đích 

 



 

8 13/10-17/1 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số báo cáo 
- Quay trái, phải, đằng sau 
- Tư thế ngồi, ngồi thả lỏng, đứng theo hiệu lệnh 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều 
- Game: mèo đuổi chuột 

9 20/10-24/10 

Huấn luyện sasuke 
Có sasuke 
- Đi trên dây treo 
- Di chuyển xà ngang 
- Đi cầu thăng bằng 
- Di chuyển trên thang dây ngang 
Không có sasuke 
- Chống đẩy, ưỡn thân, chạy ziczac, vượt rào 

10 27/10-31/10 

Huấn luyện Sasuke 
- Tuột trên cao xuống theo cột thẳng đứng 
- Leo tường thẳng đứng 
Cơ sở không có Sasuke 
- Chạy nhanh - Bật nhảy vòng nhựa - Lật bánh xe 

BƠI LẶN 

6 29/9 - 03/10 Kỹ thuật chân ếch 
7 06/10-10/10 Kỹ thuật chân ếch 
8 13/10-17/10 Kỹ thuật chân ếch 
9 20/10-24/10 An toàn trong môi trường nước 

10 27/10-31/10 Kỹ thuật chân ếch 

SINH TỒN 

6 29/9 - 03/10 Sử dụng thiết bị điện (Máy xay sinh tố) 

7 06/10-10/10 Sử dụng thiết bị điện (Bình đun siêu tốc) 

8 13/10-17/1 Là thành viên trong một nhóm 

9 20/10-24/10 Giao tiếp trong lớp học 

10 27/10-31/10 Ứng xử khi gặp xung đột trong lớp 

VÕ THUẬT 

6 29/9 - 03/10 

Bài quyền số 3 (27 động tác) - Đoạn số 4 
- Học động tác từ 14 - 16 
- Bài tập vận động 

7 06/10-10/10 
Ôn tập bài quyền số 3 (27 động tác) 
Bài tập phát triển toàn thân 

8 13/10-17/10 
Ôn tập bài quyền số 3 (27 động tác) 
Bài tập phát triển toàn thân 

 



 

9 20/10-24/10 
Bài quyền số 3 (27 động tác) - Đoạn 5 
- Học động tác từ 17 - 20 
- Bài tập vận động 

10 27/10-31/10 

Bài quyền số 3 (27 động tác) - Đoạn 6 
- Học động tác từ 21 - 23 
- Bài tập vận động 

ÂM NHẠC 

6 29/9 - 03/10 
- Thực hành bài đọc nhạc số 1: "Mary Had A Little 
Lamb" trên sáo recorder 

7 06/10-10/10 
- Hoà tấu: bài đọc nhạc số 1: "Mary Had A Little 
Lamb" trên sáo recorder 

8 13/10-17/1 - Học hát: "Tình bạn tuổi thơ" 

9 20/10-24/10 
- Ôn hát: "Tình bạn tuổi thơ" 
- Lý thuyết âm nhạc: Kí hiệu bàn tay từ Đồ đến Đố 

10 27/10-31/10 
- Thường thức âm nhạc: Lút Vích Van bét-tô-ven 
tấm gương về nghị lực 

MỸ THUẬT 

6 29/9 - 03/10 Vẽ tranh nhân quả: Sự tích cây vú sữa (T1, 2) 
7 06/10-10/10 Vẽ tranh nhân quả: Sự tích cây vú sữa (T3, 4) 
8 13/10-17/10 Vui tết Trung Thu (T1, 2) 
9 20/10-24/10 Vui tết Trung Thu (T3, 4)  

10 27/10-31/10 Họa sĩ Levitan: Phong cảnh mùa thu (T1, 2) 
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